
 

 

DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN 51 XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU1, TỈNH QUẢNG NGÃI  

 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2026  

 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Tên di sản Loại hình Dân tộc 
Chủ thể văn 

hóa 
Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

I Dân tộc Xơ Đăng (41 Di sản văn hoá phi vật thể)  

1 Tiếng nói 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Măng Đen, 

xã Ngọc Linh, xã Đăk Môn, 

xã Đăk Rơ Wa 

Còn duy trì, 

bảo tồn 

 

2 

Hát dân ca đối 

đáp (Cheo, Rơ 

nghê, mêu 

mia) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh 

Không được 

thực hành 

thường xuyên 

 

3 Hát ru 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Môn 

Không được 

thực hành 

thường xuyên 

vẫn còn người 

biết hát. 

 

4 

Cồng chiêng 

(Gong ching, 

ching, 

H'Leng, 

X'Teng ) 

 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, Đăk Rơ Wa, 

Đăk Môn, Ngọc Linh, Măng 

Đen 

Còn duy trì  

Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

                                           
1 Xã Măng Ri, xã Tu Mơ Rông, xã Đăk Tờ Kan, xã Đăk Sao, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, xã Ia Ly, xã Sa Thầy, xã Sa Bình, xã Ngọk Tụ, xã Đăk Tô, xã Kon Đào, xã Đăk Pxi, xã Đăk Ui, 

xã Đăk Hà, xã Ngọk Réo, xã Kon Brai, xã Đăk R’ve, xã Đăk Kôi, xã Đăk Môn, xã Đăk Long, xã Đăk Plô, xã Ngọc Linh, xã Đăk Pék, xã Xốp, xã Dục Nông, xã Plei Kần, xã Bờ Y, 

xã Sa Loong, xã Kon Plông, xã Măng Đen, xã Măng Bút, xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ Wa, xã Ia Chim, phường Đăk Bla, phường Kon Tum, phường Đăk Cấm, xã Trường Giang, xã Ba 

Gia, xã Sơn Tịnh, xã Thọ Phong, xã Nghĩa Hành, xã Đình Cương, xã Thiện Tín, xã Phước Giang, xã Long Phụng, xã Mỏ Cày, xã Mộ Đức, xã Lân Phong và đặc khu Lý Sơn. 



 

 

5 

Múa Xoang 

(Lam xoang, 

Xeo) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Môn, Măng Đen, Đăk 

Rơ Wa 

 

Còn duy trì  

 

6 

Trống (Sơ gơl, 

Cơl, Ta co, 

sko hay Sgâl, 

gâl, kăr, si 

gur) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã măng Bút, xã Ngọc Linh Còn duy trì  

 

 

7 
Đàn vỗ  

(Đing Pút) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Ngọc Linh 

Không còn 

thực hành 

thường xuyên 

 

8 

Đàn 12 dây  

(Ting Ning, 

Teng neng, 

Brọ krâu) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh 
Duy trì 

không thường 

xuyên 

 

9 
Đàn bầu 9 dây 

(Puốc Chip) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Ngọc Linh 

Không còn 

thực hành 

nhưng còn 

người biết 

 

10 
Đàn Tơ rưng 

nước 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút 

Đang dần 

mai một và 

có nguy cơ 

mất hẳn  

 

11 
Dụng cụ đuổi 

chim 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Xơ Đăng 

- A Hôn, A Dóc,  

A Viết, A 

Điềm... (Vang 

Loa); 

Xã Măng Bút 
Đang dần 

mai một 

 

12 

Đan lát 

truyền thống 

(Ten) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

 

Xơ Đăng 
Cộng đồng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Rơ Wa, Đăk Môn, 

Măng Đen 

Còn duy trì 

 

13 
Rèn  thủ công 

(Tơ Niêm, tơ 

nem, Chặp 

mam, táy 

mam) 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Xơ Đăng Cộng đồng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Rơ Wa, xã Đăk Bla, 

Đăk Môn 

Không được 

thực hành 

thường xuyên 

nhưng còn 

người biết 

 

 



 

 

14 
Dệt truyền 

thống 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Xơ Đăng Cộng đồng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Rơ Wa, xã Đăk Bla, 

Đăk Môn 

Không còn 

thực hành 

thường xuyên 

 

15 
Rượu cần 

truyền thống 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Rơ Wa, xã Đăk Bla, 

Đăk Môn 

Còn duy trì 

 

16 

Lễ cúng 

chuồng trâu 

(Rok nâng 

pô, Căng ve) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, Xã Măng Đen. Còn duy trì 

 

17 

Lễ gieo mạ, 

trỉa lúa (oosk 

giéc, Re bao) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, Xã Măng Đen, 

Đăk Rơ Wa 
Còn duy trì 

 

18 
Lễ cấy lúa 

(Bit bao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Măng Bút, xã Đăk Hà Còn duy trì 

 

19 
Lễ ăn lá lúa 

(Kahả pẳ) 
Tập quán xã hội Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Đăk Rơ Wa Đã mai một 

 

20 

Nướng nếp 

mới (Prưng 

nhan, Că 

Buh, bủ) 

Tập quán xã hội Xơ Đăng 
Cộng đồng  

nhóm Xơ Đăng 
Xã Ngọc Linh Còn duy trì 

 

21 

Lễ ăn lúa mới 

(A bao, Ka 

na neo, Póc 

Nao, cac 

móc, xốp 

móc, Ka Pă 

neo) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, Xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Môn, xã Đăk Rơ Wa 
Còn duy trì 

 

22 
Lễ đưa lúa 

vào kho 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút Còn duy trì 

 



 

 

23 

Lễ ăn lúa kho  

(Ka bao neo) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút Còn duy trì 

 

24 

Cưới hỏi (Pơ 

si, Lắp Đưa) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Môn, xã Đăk Rơ Wa 

 

Còn duy trì 

 

25 

Tang ma 

(Ting ké, 

Lâng céc, chô 

kiếc)  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Môn, xã Đăk Rơ Wa 

 

Còn duy trì 

 

26 
Phạt trộm cắp  

(Tong) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Đăk Rơ Wa Đã mai một 

 

27 
Phạt ngoại 

tình (Doă) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Đăk Rơ Wa 

Đã mai một  

28 

Phạt tảo hôn 

(Do di no 

len) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Đăk Rơ Wa 

Đã mai một  

29 
Phạt bạo lực 

gia đình 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Đăk Rơ Wa 

Đã mai một  

30 

Lễ xỏ tai 

 (Te nếch 

tưn) 

Tập quán xã hội Xơ Đăng 
Cộng đồng  

nhóm Xơ Đăng 
Xã Ngọc Linh. Còn duy trì 

 

31 

Uống rượu 

rốn 

(Lễ rụng rốn) 

Ô trâu h’lo 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Đăk Rơ Wa Còn duy trì 

 

32 
Phạt chửa 

trước 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Đăk Rơ Wa Còn duy trì 

 

 

 

33 Lễ xả xui 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh 

Đã mai một  



 

 

34 
Lễ ăn trâu 

cầu sức khoẻ 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút,  xã Ngọc Linh 

Đã mai một  

35 

Lễ cúng 

máng nước 

(Deng tea,Tin 

tát, Klẻo nẻo 

tea) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Rơ Wa 
Còn duy trì 

 

36 

Lễ mừng nhà 

rông mới (Xa 

Kứt, Chí 

quyết, Ôh 

Môt ngũ kũt) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 

Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh, 

xã Đăk Rơ Wa 
Đã mai một 

 

37 
Cách bảo 

quản thức ăn 
Tri thức dân gian Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh 

Không được 

thực hành 

thường xuyên 

 

38 
Các món ăn 

truyền thống 
Tri thức dân gian Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút 

Không được 

thực hành 

thường xuyên 

 

39 
Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút, xã Ngọc Linh Còn duy trì  

Tri thức dân 

gian về kỹ 

thuật trồng, 

chăm sóc cây 

Sâm Ngọc Linh 

(pôm săng) 

được đưa vào 

danh mục quốc 

gia về 

DSVHPVT 

40 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian Xơ Đăng 
Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút Còn duy trì 

 

41 
Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 
Tri thức dân gian Xơ Đăng 

Cộng đồng 

nhóm Xơ Đăng 
Xã Măng Bút 

Duy trì thực 

hành trong 

 



 

 
sàn truyền 

thống 

cộng đồng 

II Dân tộc Xơ Đăng (Nhóm Ha Lăng) (31 di sản văn hoá phi vật thể) 
 

1 

Tiếng Xơ 

Đăng (Ha 

Lăng) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

Còn duy trì  

2 

Hát dân ca, 

hát trôm, hát 

giao duyên 

(Che, trọ 

chuôi, trôm) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi 

 

Còn duy trì  

3 
Hát ru 

(Nố con) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Hà Lăng 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọk 

Bay. 
Đã mai một 

 

4 
Kể truyện cổ 

(Môn) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi 

 

Còn duy trì  

5 

Múa chiêu, 

xoang 

(Chiêu, 

xoang) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng). 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

Còn duy trì  

6 
Ting ning 

(Ting ning) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng).  

Xã Rờ Kơi Còn duy trì 

 

7 
Sáo (Vông, 

Pi) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng).  

Xã Rờ Kơi 

 

Còn duy trì 

(nhưng có 

nguy cơ mai 

một) 

 

8 

Đàn Đing 

Jơng (Đing 

hold) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng). 

Xã Rờ Kơi 

 

Còn duy trì 

(nhưng có 

nguy cơ mai 

một) 

 



 

 

9 Khum hoal 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi 

 

Còn duy trì 

(nhưng có 

nguy cơ mai 

một) 

 

10 Đàn Đinh Pút 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi 

 

Còn duy trì 

(nhưng có 

nguy cơ mai 

một) 

 

11 
Đàn Bro 

Đung 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi 

 

Còn duy trì 

(nhưng có 

nguy cơ mai 

một) 

 

12 Mơ nó 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi 

 

Duy trì 

(nhưng có 

nguy cơ mai 

một) 

 

13 
Trống 

(Hơ gâl) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọk 

Bay. 
Đẫ mai một 

 

14 

Cồng chiêng, 

trống (Ching 

goong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay Còn duy trì 

Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

15 
Nghề rèn (tơ 

nêm) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

16 
Đan lát (Tan 

ktup, ) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

17 
Nghề dệt 

(Tan b’rai) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

18 
Nghề làm 

rượu cần 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  



 

 

19 
Đám cưới 

truyền thống 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

20 

Đám ma 

truyền thống 

(Bờ jóc ka 

dác) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

21 

Lễ ăn trâu 

mừng nhà 

rông mới 

(Đăk mrao) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

22 
Lễ xả xui (Pơ 

kra cơ maar) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 
Đã mai một 

 

23 

Lễ thổi tai 

(Plu pất 

nghe) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng (Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

24 
Lễ cúng lúa 

mới (Hơ nấp) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Còn duy trì  

25 

Lễ phát rẫy 

(trỉa lúa) 

(Klit choi) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Duy trì trong 

những hộ gia 

đình làm lúa 

 

26 

Lễ cúng lúa 

lên (Pơ gia 

rao) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Duy trì trong 

những hộ gia 

đình làm lúa 

 

27 

Lễ cúng 

xuống lúa 

kho (Hơ 

nhun) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Duy trì trong 

những hộ gia 

đình làm lúa 

 

28 
Tết làng (Băn 

bul) 

Tập quán xã hội xã 

hội và tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng 

người Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi 

 
Còn duy trì 

 



 

 

29 

Tri thức dân 

gian (tri thức 

làm nhà rông, 

nhà sàn 

truyền thống) 

Tri thức dân gian 
Xơ Đăng 

(Ha Lăng) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng (Ha Lăng) 

Xã Rờ Kơi, xã Ngọk Bay 

 

Hiện nay 

những người 

già còn nắm 

giữ kỹ thuật 

làn nhà rông, 

nhà sàn Có 

nguy cơ mai 

một cao 

 

30 
Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian 

Hà Lăng 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng (Ha Lăng) 
Xã Ngọk Bay, xã Rờ Kơi Đã mai một 

 

31 

Nghệ thuật 

trang trí cây 

nêu 

Tri thức dân gian 
Hà Lăng 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng (Ha Lăng) 
Xã Ngọk Bay, xã Rờ Kơi Còn duy trì 

 

III Dân tộc Xơ Đăng (nhóm Tơ Đ’rá) (31 di sản văn hoá truyền thống) 
 

1 0

1 

Tiếng Xơ 

Đăng (Tơ 

Đ'Rá) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

2 0

2 

Cồng chiêng 

(Ching 

goong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

3 0

3 

Đàn Tơ Rưng 

(Chênh 

Klong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 
xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi 

Còn duy trì  

4 0

4 
Ting Ning 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

5 0

5 

Đàn Klong 

Pút (Klong 

but, ding but) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai,Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

6 0

6 

Sáo Lu lea, 

sáo Rơ Vong 

(Lu lea, Rơ 

Vong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 
xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi 

Còn duy trì  



 

 

7 0

7 

Hát dân ca 

(ding ding, 

cheo, rơ nge) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Duy trì 

(nhưng có 

nguy cơ mai 

một) 

 

8 0

8 
Múa xoang 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Duy trì thực 

hành trong 

cộng đồng 

 

9 0

9 

Nghề đan lát 

(Tian) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

10 1

0 

Nghề dệt 

(Tan) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

11 1

1 

Nghề rèn (Tơ 

Niam) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

12 1

2 
Nghề mộc 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

13 1

3 

Nghề nấu 

rượu cần  

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

xã Dục Nông 

Còn duy trì  

14 1

4 

Lễ uống rượu 

rốn mừng em 

bé  (Ú Klọ, U 

Đrô) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi 

Còn duy trì  

15 1

5 

Lễ cưới 

truyền thống 

(Pa kong) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Còn duy trì  

16 1

6 

Lễ tang ma 

(Pró mân 

jing) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Còn duy trì  

17 1

7 

Lễ làm máng 

nước (Klẽa 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 
xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi 
Còn duy trì  



 

 
knẽa tea) 

18 1

8 

Lễ mừng lúa 

mới (Ka bao 

nao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 
xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

19 1

9 

Lễ ka dong  

(Ka dong) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 
xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

20 2

0 

Phát rẫy  

(Múi chêk) 
Tập quán xã hội 

Tơ Đrá  

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Tơ Đrá 
Xã Dục Nông Đã mai một  

 

21 2

1 

Trỉa lúa  

(Choai bao) 

 

Tập quán xã hội 
Tơ Đrá  

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Tơ Đrá 
Xã Dục Nông Đã mai một  

 

22 2

2 

Ăn giống dư  

(Kă Trek, Kă 

tông) 

Tập quán xã hội 
Tơ Đrá  

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Tơ Đrá 
Xã Dục Nông Đã mai một  

 

23 2

3 

Lễ vào nhà 

mới (Mót nhe 

neo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Duy trì (Có 

nguy cơ mai 

một) 

 

24 2

4 

Lễ bắn trâu 

bằng ná 

(Peng Neng  

(peng pi chu, 

Pit ka pua tré 

mân)) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Duy trì (Có 

nguy cơ mai 

một) 

 

25 2

5 

Lễ hội gõ 

trống (Toh ka 

Ting Peng) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi 

Duy trì (Có 

nguy cơ mai 

một) 

 

26 2

6 

Lễ mừng nhà 

rông mới (Ú 

đrô to cút 

‘neo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Còn duy trì  



 

 

27 2

7 

Uống rượu 

mừng năm 

mới (Ău 

Pơleh ) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng 

(Tơ Đ'Rá) 

Cộng đồng Xơ 

Đăng, (Tơ Đ'Rá) 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Còn duy trì  

28 2

8 

Phạt ngoại 

tình (léc 

phia) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Tơ Đrá  

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Tơ Đrá 
Xã Dục Nông Mai một  

 

29 2

9 

Kỹ thuật làm 

nhà rông 

truyền thống 

Tri thức dân gian 
Tơ Đrá  

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Tơ Đrá 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Còn duy trì  

30 3

0 

Các bài thuốc 

dân gian  
Tri thức dân gian 

Tơ Đrá  

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Tơ Đrá 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Mai một 

 

31 3

1 

Nghệ thuật 

trang trí cây 

nêu 

Tri thức dân gian 
Tơ Đrá  

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Tơ Đrá 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Ui, Đăk 

Mar, xã Kon Brai, Đăk Kôi, 

Dục Nông 

Còn duy trì 

 

IV Dân tộc Xơ Đăng (nhóm Xơ Teng) (35 di sản văn hoá phi vật thể) 
 

1 0

1 

Tiếng Xơ 

Đăng 

(S’tiang) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng) 

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Còn duy trì 

 

2 0

2 

Sử thi (Hơ 

Môn) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng) 

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Đã mai một 

 

3 0

3 

Truyện cổ (A 

xôi kiă) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Đã mai một 

 



 

 

4 0

4 

múa xoang 

(A xoang)  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì  

 

5 0

5 

Đàn Ting 

ning 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì   

6 0

6 

Cồng chiêng 

(Ching 

guông) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

7 0

7 
Klong pút 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì   

8 0

8 
Tơ Rưng 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì   

9 0

9 

Các làn điệu 

dân ca  (Ting 

ting, Rơ 

nghê, H 

Toeng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì   

10 1

0 

Đan lát 

(Tean) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Còn duy trì   



 

 
Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

11 1

1 

Dệt thổ cẩm 

(Tean bre) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Đăk 

Tô,  Kon Đào 

Còn duy trì   

12 1

2 

Rèn truyền 

thống (Tơ 

niêm yup ) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, xã Tu Mơ Rông 

Duy trì trong 

cộng đồng 

nhưng có 

nguy cơ mai 

một khi 

người rèn chủ 

yếu là những 

người trung 

niên trong 

làng  

 

13 1

3 
Làm ná, nỏ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Duy trì trong 

cộng đồng 

nhưng có 

nguy cơ mai 

một  

 

14 1

4 

Nghề làm 

Rượu cần 

(Đrô xiêm) 

Tri thức dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì   

15 1

5 

Lễ uống rượu 

rốn mừng em 

bé (Ú đrô 

Klo, Ú đrô 

mơ hum) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Còn duy trì   

16 1

6 

Lễ cưới 

truyền thống 

(On đrô tơ 

Tập quán xã hội 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Còn duy trì   



 

 
seo) Đăng)  Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

17 1

7 
Lễ tang ma 

(Lăm lối kia) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Còn duy trì   

18 1

8 

Lễ làm máng 

nước (Klẽa 

knẽa tea)  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Còn duy trì   

19 1

9 

Lễ hạ mạ 

(trỉa lúa) (Hlo 

choi (ôn đrô 

chôi, choi 

bao)) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, xã Kon Đào, 

Ngọc Linh, xã Tu Mơ Rông, 

Đăk Sao 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

20 2

0 

Lễ ăn lá lúa 

(kea kô deă 

(ka hla bao, 

Ôn đrô kơ 

teă) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, xã Kon Đào, 

Ngọc Linh, xã Tu Mơ Rông, 

Đăk Sao 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

21 2

1 

Lễ mừng lúa 

mới (Ô đrô 

tơtriỗ, ka bao 

neo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Còn duy trì  

 

22 2

2 

Lễ ăn lúa kho 

(Ting hnam, 

ka hnô, Xạ 

Hno, mân 

prông 
) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng) 

Xã Măng Ri, xã Kon Đào, 

Ngọc Linh, xã Tu Mơ Rông, 

Đăk Sao 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 



 

 

23 2

3 

Lễ ăn giống 

lúa thừa (Ka 

bao ton, ka 

tre ton Ka Rơ 

Na) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, Ngọc Linh, xã Tu 

Mơ Rông, Đăk Sao,  

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

24 2

4 

Lễ cúng sâu 

bọ (Krea 

Dre'a) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, xã Kon Đào, 

Ngọc Linh, xã Tu Mơ Rông, 

Đăk Sao 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

25 2

5 

Lễ làm 

chuồng trâu 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

26 2

6 

Lễ cúng nhà 

rông, uống 

rượu mừng 

nhà rông mới 

(Ú đrô mất 

quýt neo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Còn duy trì   

27 2

7 

Uống rượu 

mừng năm 

mới (On đrô 

prông)  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Đăk Tờ Kan, xã Kon Đào, xã 

Đăk Tô 

Còn duy trì   

28 2

8 

Lễ xả xui (Ăt 

te rei, K’tê 

hlă) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi 

Duy trì trong 

những gia 

đình còn làm 

lúa 

 

29 2

9 

Lễ ăn trâu 

cầu sức khỏe 

(kloh kă kơ 

pâu) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Ngọc Linh, xã 

Tu Mơ Rông 

Còn duy trì  

30 3

0 
Lễ kơ nă  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xã Măng Ri, Ngọc Linh, xã 

Tu Mơ Rông  

Còn duy trì  



 

 
(Xơ Teng) Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

31 3

1 

Lễ cúng 

cổng làng, 

kiêng làng, 

đóng cửa 

làng (Klâu, 

Klo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, xã Tu Mơ Rông 

Còn duy trì  

32 3

2 

Y, dược học 

cổ truyền (Pơ 

giang rang, 

pơ giang re 

pơ lăi, xe 

tiang, Plai 

drong chu 

ksai, Pôm 

Sâm) 

Tri thức dân gian 

truyền thống 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì Tri thức dân 

gian về kỹ thuật 

trồng và chăm 

sóc cây Sâm 

Ngọc Linh 

(pôm săng) đã 

được đưa vào 

danh mục quốc 

gia về 

DSVHPVT 

33 3

3 

Ẩm thực (Kơ 

chǐ) 
Tri thức dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì  

 

34 3

4 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn 

Tri thức dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì  

 

35 3

5 

Nghệ thuật 

trang trí cây 

nêu 

Tri thức dân gian 

Xơ Đăng; 

Xơ Đăng 

(Xơ Teng) 

Cộng đồng dân 

tộc Xơ Đăng; 

Xơ Teng (Xơ 

Đăng)  

Xã Măng Ri, Đăk Tờ Kan, xã 

Kon Đào, xã Măng Bút, Ngọc 

Linh, Ngọk Tụ, xã Tu Mơ 

Rông, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk 

Pxi, Kon Đào, Măng Bút 

Còn duy trì  

 



 

 

V Dân tộc Xơ Đăng (nhóm Ca Dong) (56 Di sản văn hoá phi vật thể) 
 

1 1 
Tiếng Ca 

Dong  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

người Ca Dong 

Xã Kon Plong, xã Măng Bút, 

xã Sa loong, xã Bờ Y 
Còn duy trì  

 

2 2 

Hát dân ca, 

đối đáp, Hát 

giao duyên 

(Rơ Nghệ 

(Toong tsăc, 

ding ding, 

Toong lăc 

leng, ) 

 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

 

 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plong, xã Măng Bút, 

xã Sa loong, xã Bờ Y 
Đã mai một 

 

3 3 
Cồng chiêng  

(ching gong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 

Xã Kon Plong, xã Măng Bút, 

xã Sa loong, xã Bờ Y 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

4 4 Múa xoang  
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plong, xã Măng Bút, 

xã Sa loong, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

5 5 Trống (Gơl) 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 

Xã Kon Plong, xã Măng Bút 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

6 6 

Xập xèng 

(Rong rói, 

Sar) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
 Xã Sa Loong. Còn duy trì  

 

7 7 

Đàn 12 dây 

(Brọ krâu, 

Brong, 

Prooc) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 

Xã Kon Plong, xã Măng Bút 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

8 8 
Đàn bầu 2 

dây 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plong, xã Măng Bút 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

 



 

 
nguy cơ mai 

một 

9 9 
Đàn bầu 10 

dây (Prooc) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
xã Măng Bút 

Không duy 

trì thực hành 

thường 

xuyên, có 

nguy cơ mai 

một 

 

10 1

0 

Đàn Bơ rốc 

(loại 3 dây và 

6 dây) Bơ rốc  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

11 1

1 

Đàn Prot 

(loại 3 dây và 

8 dây) (Prot) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút 

Duy trì thực 

hành không 

thường xuyên 

 

12 1

2 

Đàn Brong 

teng neng  

(ting ning) 

(loại 3 dây và 

7 dây) 

(Brong teng 

neng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
 Xã Măng Bút, xã Sa loong. 

Duy trì 

không được 

thực hành  

thường xuyên 

 

13 1

3 

Đàn bầu 3 

dây (Brọ tru, 

Brọ nghen) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông 

Duy trì. 

Không được 

thực hành  

thường xuyên 

 

14 1

4 
Sáo 6 lỗ (pi) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông, xã Pờ Y Đã mai một 

 

15 1

5 

Sáo 2 lỗ (Pat, 

Vọ) 

 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

 



 

 
một 

16 1

6 

Sáo 1 lỗ 

(Chul) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
Xã Sa Loong. Đã mai một 

 

17 1

7 

Sáo 3 lỗ 

(Hol ) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 

Xã Pờ Y.  

Xã Sa Loong. Còn duy trì  

 

18 1

8 
Đàn môi (pi) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Kon Plông, 

xã Pờ Y. 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

19 1

9 

Đàn Tơ rưng 

nước 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

20 2

0 

Đàn vỗ  

(Krong Pút) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
xã Măng Bút 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

21 2

1 

Đàn tre 

(Ching gla, 

Goong đing) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông, xã Sa Loong 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

22 2

2 

Đan lát 

truyền thống 

(Tan) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Các xã: Măng Bút, Kon 

Plông, Sa Loong, Bờ Y 

Còn duy trì   



 

 

23 2

3 

Rèn truyền 

thống (Xi 

suốt, Pát to, 

Tiêm mam) 

(Tơ nem, 

Tim mâc) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Sa Loong 

Còn duy trì   

24 2

4 

Dệt thủ công 

(tan) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Kon Plông Đã mai một 

 

25 2

5 

Làm áo vỏ 

cây (Ao 

chăm pa đơr) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
Xã Sa Loong, xã Pờ Y. Đã mai một 

 

26 2

6 

Làm rượu 

cần truyền 

thống (Krỏ) 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Các xã: Măng Bút,  Kon 

Plông, Sa Loong, Bờ Y 

Còn duy trì   

27 2

7 

Lễ kiêng phát 

tranh giành 

đất (Múi 

chêk) 

Tập quán xã hội 
Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
Thôn Tà Ka, xã Pờ Y. 

Còn duy trì   

28 2

8 

Lễ trỉa lúa, lễ 

gieo hạt  

(Chuôi mao, 

nỏ chuôi), 

(Che mang 

chol Môul) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Kon Plông, 

xã Sa Loong 
Còn duy trì  

 

29 2

9 

Lễ mừng lúa 

trổ bông 

 (Ha rap) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
 Xã Sa Loong. Đã mai một 

 

30 3

0 

Lễ ăn lúa 

thừa (Kạ 

dong, Trĩ 

dong) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Kon Plông Còn duy trì  

 



 

 

31 3

1 

Lễ ăn lúa mới 

(Kạ mao 

neo), (Hut tip 

le) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Các xã: Măng Bút, Kon 

Plông. Sa Sa Loong, Bờ Y 
Còn duy trì  

 

32 3

2 

Lễ ăn lúa mới 

(Chong oh 

mao nao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ca Dong 
Xã Pờ Y. Đã mai một 

 

33 3

3 

Tết khỉ -  tết 

dân tộc (Pa 

Plẩy, ting 

tọk) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Kon Plông Còn duy trì  

 

34 3

4 

Lễ ăn trâu 

cầu sức khỏe 

(kapu) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

35 3

5 

Lễ ăn trâu 

mừng nhà 

Rông mới 

(Ka Pu) 

Lễ hội  

truyền thống 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ca Dong 
 Xã Pờ Y.  Mai một 

 

36 3

6 
Tết dân tộc 

Lễ hội  

truyền thống 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ca Dong 
Xã Pờ Y.  Đã mai một 

 

37 3

7 

Luật lệ của 

làng 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Kon Plông. 

xã Bờ Y 
Còn duy trì  

 

38 3

8 
Kiêng tập thể 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
Xã Pờ Y. 

Đã mai một  

39 3

9 

Cúng đau ốm 

(Ta cak gia 

ní), (Neng dí) 

Tập quán xã hội 
Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
Xã Pờ Y, xã Măng Bút 

Đã mai một  



 

 

40 4

0 

Cúng xả xui 

(Tach La,  

Tat la) 

Tập quán xã hội 
Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng  

nhóm Ca Dong 
Xã Pờ Y. 

Đã mai một  

41 4

1 

Lễ đuổi ma 

(Jeng ka dat) 
Tập quán xã hội 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Ca Dong 
- Xã Sa Loong.  

Đã mai một  

42 4

2 
Lễ rụng rốn 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì   

43 4

3 

Lễ đặt tên (Y 

Cuôn) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút, xã Kon Plông 

Còn duy trì   

44 4

4 

Lễ cầu sức 

khỏe cho bé 

(Ạ Pịp)  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì   

45 4

5 

Lễ cầu sức 

khỏe 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì   

46 4

6 

Cưới hỏi (Ta 

niếp, Chí di 

hnô, Că 

kreo), (Ba 

chong ong 

mai, K'on 

ong mai) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Các xã: Kon Plông, Măng 

Bút, Bờ Y, Sa Loong 

Còn duy trì   

47 4

7 

Tang ma 

(Chộ nang, 

Lăm chí kiếc, 

Teng măng 

kiếc) (Ke ka 

giac) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Các xã: Măng Bút, Sa loong, 

Bờ Y 

Còn duy trì   

48 4

8 
Lễ cúng ma 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

 



 

 
một 

49 4

9 

Cúng đau ốm 

(Neng dí) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút. Còn duy trì  

 

50 5

0 

Lễ chọn đất 

(Hơ rêh ní) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Măng Bút 

Duy trì 

nhưng có 

nguy cơ mai 

một 

 

51 5

1 

Lễ cúng 

máng nước 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
xã Măng Bút 

Duy trì, có 

nguy cơ mai 

một 

 

52 5

2 
Lễ cúng làng 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông Đã mai một  

 

53 5

3 

Cách bảo 

quản thức ăn 
Tri thức dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông. Còn duy trì  

 

54 5

4 

Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian 

Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Các xã: Kon Plông, xã Măng 

Bút 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

55 5

5 

Nghệ thuật 

trang trí cây 

nêu 

Tri thức dân gian 
Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông, xã Măng Bút 

Còn duy trì   

56 5

6 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian 
Ca Dong 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

người Ca Dong 
Xã Kon Plông, xã Măng Bút 

Còn duy trì   

VI Dân tộc Xơ Đăng (nhóm Mơ Nâm) (50 Di sản văn hoá phi vật thể) 
 

1 1 Tiếng nói 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen Còn duy trì  

 



 

 

2 2 

Hát đối đáp, 

hát dân ca 

(Ha cheo, Ka 

cheo, A Chu, 

A cheo) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Duy trì 

không thường 

xuyên và có 

nguy cơ mai 

một 

 

3 3 Truyện cổ 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
xã Măng Đen. 

Còn duy trì   

4 4 
Cồng chiêng 

(Ching gong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

5 5 Múa xoang 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

6 6 
Trống 

 (Ka, pu đo) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

7 7 

Đàn 12 dây 

(Đàn Brâng, 

Prố) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

Xã Măng Đen, xã Kon Plông. 

 

 

Duy trì 

(không 

thường 

xuyên) 

 

8 8 

Đàn môi (Rơ 

ngói, Pu 

pânr, Bra đơ) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

- Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâmt. 

Thôn Kon Plinh; Kon Klùng, 

xã Kon Plông 
Đã mai một 

 

9 9 

Bộ gõ bằng 

ống lồ ô 

(khung, Cuk 

lẹ, Kê khốc) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

Thôn Kon Du; Đăk Ne; Kon 

Kum; Kon Năng, xã Măng 

Đen 

Thôn Kon Pring, Kon Leang, 

xã Măng Đen. 

Còn duy trì   

10 1

0 
Kèn(Tà vẩu) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

11 1

1 

Sáo 3 lỗ 

 (Ca liêu) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

Xã Kon Plông. 

 
Đã mai một 

 



 

 

12 1

2 

Dụng cụ đuổi 

chim, thú 

(Trở óc, Ha 

trở) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen 

Còn duy trì 

nhưng không 

thường xuyên 

 

13 1

3 

Dụng cụ đuổi 

chim, thú 

(Mô ning, Si 

khung, Ché) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen 

Còn duy trì 

nhưng không 

thường xuyên 

 

14 1

4 
Đing pút 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen 

Không còn 

diễn ra 

thường xuyên 

 

15 1

5 

Đan lát 

truyền thống 

(Teng, Ten) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

Xã Kon Plông, xã Măng Đen.  

 Còn duy trì  

 

16 1

6 

Rèn truyền 

thống  

(Tu miên, Ta 

nem) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen Mai một 

 

17 1

7 

Làm rượu 

cần truyền 

thống (Trổ 

sim) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

18 1

8 

Lễ gieo mạ  

(Re Mô) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

 Xã Kon Plông, xã Măng 

Đen. 

Còn duy trì   

19 1

9 

Lễ cấy lúa 

(Pít Mô) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

20 2

0 

Lễ ăn lúa mới  

(Cạ mô neo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   



 

 

21 2

1 

Lễ cúng 

chuồng trâu 

(Căng vea 

pơ, Via kpu, 

Cang Vea) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

22 2

2 

Nghi thức bỏ 

lúa vào kho 

(Tả Mô ri 

pan, Tóc mô, 

Tả Mô tu ri 

nơ) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

23 2

3 

Nghi thức lấy 

lúa kho - Mở 

cửa kho lúa 

(Cạ Mô ri 

pan) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

 

Còn duy trì   

24 2

4 

Mừng lúa trổ 

bông  

(Ha cong) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
xã Măng Đen 

Còn duy trì   

25 2

5 
Lễ ăn trâu 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. Mai một 

 

26 2

6 

Tang ma  

(Mị nâng) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
 Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

27 2

7 

Cưới hỏi 

(Prai) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
 Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

28 2

8 
Lễ rụng rốn 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
 Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

29 2

9 

Lễ cầu sức 

khỏe 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. 

Còn duy trì   



 

 

30 3

0 
Lễ đặt tên 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen. 

Còn duy trì   

31 3

1 

Lễ vào nhà 

mới (Tạ Men, 

Tóc men neo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen 

Còn duy trì   

32 3

2 
Phạt bỏ nhau 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông, xã Măng Đen Đã mai một 

 

33 3

3 

Phạt chửa 

trước 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông. 

Đang dần 

mai một 

 

34 3

4 

Mừng trẻ mới 

sinh 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. 

Còn duy trì   

35 3

5 

Lễ cầu bình 

an cho trẻ 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì   

36 3

6 

Xả xui sau 

sinh 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Kon Plông Đã mai một 

 

37 3

7 

Nghi thức 

cúng nguồn 

nước (Ting 

ca nhong tịa) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. Còn duy trì  

 

38 3

8 
Lễ cúng ma 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. 

Đã mai một  

39 3

9 

Trâu quần 

ruộng nước 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
 Xã Kon Plông 

Đã mai một  

40 4

0 

Tết dân tộc 

(Pơ Lễ) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. Còn duy trì  

 

41 4

1 

Lễ mừng nhà 

Rông mới 

(Tó hiem) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. Đã mai một 

 



 

 

42 4

2 

Cúng cầu sức 

khỏe 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen Đã mai một 

 

43 4

3 

Cách làm 

men truyền 

thống 

Tri thức dân gian 
Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

Xã Măng Đen, xã Kon Plông Còn duy trì   

44 4

4 

Cách bảo 

quản thức ăn 
Tri thức dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 

 Xã Măng Đen, xã Kon Plông 

 

Duy trì 

không thường 

xuyên 

 

45 4

5 

Cách làm áo 

vỏ cây 
Tri thức dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen, xã Kon Plông Đã mai một 

 

46 4

6 

Tạc tượng 

dân gian 
Tri thức dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 
A Gông, A Ia Xã Măng Đen 

Còn duy trì   

47 4

7 

Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen, xã Kon Plông 

Còn duy trì   

48 4

8 

Các món ăn 

truyền thống 
Tri thức dân gian 

Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. 

Còn duy trì   

49 4

9 

Nghệ thuật 

trang trí cây 

nêu 

Tri thức dân gian 
Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. 

Còn duy trì   

50 5

0 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian 
Mơ Nâm 

(Xơ Đăng) 

Cộng đồng 

nhóm Mơ Nâm 
Xã Măng Đen. 

Còn duy trì   

VII Dân tộc Ba Na (nhóm Bahnar) (30 Di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1 Tiếng nói 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Còn duy trì  

 

2 2 

Hát dân ca, 

đối đáp (Hơ 

Nhôm, H’ri, 

O nhông, Ơ 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Duy trì 

không thường 

xuyên 

 



 

 
nhông tơ tơl) 

3 3 
Truyện Sử thi 

(Hơ Môn) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Đã mai một 

Đã nằm trong 

danh mục Quốc 

gia về 

DSVHPVT 

4 4 

Hát ru (Lung 

kon tep, Lu 

dôt) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Duy trì 

không thường 

xuyên 

 

5 5 

Cồng chiêng 

(Chĭng 

chêng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

6 6 Múa xoang 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Còn duy trì   

7 7

7 

 

Trống (Sơ 

gơr) 

 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Đã mai một 

 

8 8 
Đàn bầu  

(Ting Ning) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Còn duy trì   

9 9 

ĐànTơ Rưng 

(Klĕng 

klŏng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Còn duy trì   

10 1

0 
Đinh Pút 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

11 1

1 

Mừng trỉa lúa 

(Choi ba) 

Tập quán  

xã hội và tín 

ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

12 1

2 

Mừng lúa 

mới (Et ‘ba 

‘nao) 

Tập quán  

xã hội và tín 

ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

13 1

3 

Mừng nhà 

mới (Et hơ 

Tập quán  

xã hội và tín 

Ba Na – 

nhóm 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  



 

 
tŏk hnam) ngưỡng Bahnar 

14 
Tang ma 

(Pơ jôk kiĕk) 

Tập quán  

xã hội và tín 

ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

15 

Cưới hỏi  

(Et pơ xit, pơ 

kong, Tơ gai) 

Tập quán   

xã hội và tín 

ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đang dần 

mai một 

 

16 

Lễ thổi tai  

(Et hlôm 

đon) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Duy trì 

nhưng đã 

giảm bớt một 

số thủ tục 

 

17 Lễ phạt (Gai) 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Duy trì 

nhưng có 

nguy cơ mai 

một 

 

18 

Lễ bỏ mả (Pơ 

thi, tŭk 

pơxat) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Đã mai một 

 

19 
Lễ kết nghĩa 

(Pôˇ ‘băn) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Còn duy trì   

20 

Mừng nhà 

rông mới (Et 

hơtŏk rông 

nao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Còn duy trì   

21 

Mừng nước 

giọt (Ming 

Đăk tơ 

nglang) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Đã mai một 

 

22 
Đan lát 

(Tanh) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Còn duy trì  

 

23 
Dệt thủ công 

(Tanh Prai) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Một số ít 

người còn 

Đã nằm trong 

danh mục Quốc 



 

 
Bahnar duy trì gia về 

DSVHPVT 

24 
Làm rượu 

cần (Pai sik) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Còn duy trì  

 

25 Nghề mộc 
Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

26 
Rèn thủ công 

(Tem h'jâm) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

27 

Cách làm 

men ủ rượu 

(Bơˇ ‘buih) 

Tri thức  

dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

28 
Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Đã mai một  

29 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 
Còn duy trì  

 

30 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm 

Bahnar 

Cộng đồng  

nhóm Bahnar 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk 

Bay, phường Kon Tum 

Duy trì thực 

hành trong 

cộng đồng 

 

VIII Dân tộc Ba Na (nhóm Rơ Ngao) (36 di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1 Tiếng nói 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Đăk Rơ Wa, xã Ngọk Bay 

 
Còn duy trì  

 

2 2 

Hát đối đáp, 

hát dân ca 

(Hơ Nhôm, 

H’ri) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ Wa, 

phường Đăk Cấm, xã Ia Chim 

Duy trì 

không thường 

xuyên 

 

3 3 
Hát ru 

(Lung con) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

 

Ba Na – 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Đăk Rơ Wa, phường Đăk 

Cấm, xã Ia Chim, xã Ngọk 

Đã mai một   



 

 
nhóm Rơ 

Ngao 
Bay 

 

4 4 
Sử thi 

(Hơ ‘Môn) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Đăk Rơ Wa, phường Đăk 

Cấm 

Mai một và 

có nguy cơ 

không còn 

người kế cận 

Đã nằm trong 

danh mục quốc 

giabvefe 

DSVHPVT 

5 5 

Cồng chiêng 

(Ching 

goong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

6 6 Múa xoang 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì   

7 7 Ting Ning 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm,  xã Ia 

Chim 

Đã mai một  

8 8 
ĐànTơ Rưng 

(Tơh tơng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Đã mai một  

9 9 Đinh Pút 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm. 

 

Đã mai một  

10 1

0 

Đàn Brok 

dung 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 
Xã Ngọk Bay 

Đã mai một  

11 1

1 

Trống 

(Hơ gơr) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì  

 

12 1

2 

Lễ trỉa lúa 

(Choi ‘mao)  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Đã mai một  

13 1

3 

Lễ mừng lúa 

lên (Pơ jrao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 
Xã Ia Chim, xã Ngọk Bay 

Đã mai một  



 

 
 

14 1

4 

Lễ mừng lúa 

mới (Kă 

‘mao ‘nao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, xã Ia Chim 

Đã mai một  

15 1

5 

Lễ lấy lúa 

kho (ŭ hơ 

‘nhur) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 
Xã Ngọk Bay 

Đã mai một  

16 1

6 

Đám tang 

 (Bơ Jôk 

kiăk) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Đã mai một  

17 1

7 

Cưới hỏi  

(Tơ gai, Pơ 

kong) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Đang dần 

mai một 

 

18 1

8 

Lễ thổi tai 

(ŭ hlum don, 

Hlŏm don) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì  

 

19 1

9 

Mừng đứa trẻ 

mới sinh 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 
Xã Đăk Rơ Wa, xã Ia Chim  

Còn duy trì   

20 2

0 

Lễ phạt 

(Gai) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì   

21 2

1 
Lễ xả xui 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 
Xã Ngọk Bay 

Còn duy trì   



 

 

22 2

2 

Lễ cầu an  

(Puh hơdrĭ) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Phường Đăk Cấm. 

 

Đã mai một   

23 2

3 

Lễ mừng nhà 

mới (ŭ hơtŏk 

hnam ‘nao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm 

 

Đang dần 

mai một 

 

24 2

4 

Lễ bỏ mả 

(Hvâˇt bơsat) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Đăk Rơ Wa 

 
Đã mai một 

 

25 2

5 

Lễ kết nghĩa 

(Pôˇ ‘băn) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Đăk Rơ Wa, phường Đăk 

Cấm 

 

Còn duy trì  

 

26 2

6 

Mừng nước 

giọt (ŭ Klang 

dak) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

 

Đã mai một 

 

27 2

7 

Mừng nhà 

rông mới (Ũ 

hơtŏk jông, 

hơ tŏk var) 

Lễ hội truyền thống 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk bay, xã Đăk Rơ Wa, 

phường Đăk Cấm 

 

Duy trì 

nhưng thủ tục 

ngắn gọn hơn 

 

28 2

8 
Đan lát (Tan) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, Xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

 

Còn duy trì   

29 2

9 

Dệt thủ công 

(Tan Prai) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng 

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

 

Còn duy trì  Đã nằm trong 

danh mục quốc 

gia về 

DSVHPVT  

30 3

0 

Rượu cần 

truyền thống 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Còn duy trì   



 

 
(Tơ Drô xêm) Ngao Chim 

 

31 3

1 

Rèn  

(Tơ nêm) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Ia Chim 

 

Đã mai một  

32 3

2 

Cách làm 

men rượu 

(Bêˇ blo)  

Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

 

Đã mai một  

33 3

3 

Các bài thuốc 

dân gian 

(pơ gang) 

Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 
Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

 

Đã mai một  

34 3

4 

Dụng cụ giữ 

rẫy 
Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Mai một và 

có nguy cơ 

mất hẳn do 

người dân 

không còn 

canh tác rẫy 

 

35 3

5 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì  

 

36 3

6 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian 

Ba Na – 

nhóm Rơ 

Ngao 

 

Cộng đồng  

nhóm Rơ Ngao 

Xã Ngọk Bay, xã Đăk Rơ 

Wa, phường Đăk Cấm, xã Ia 

Chim 

Duy trì thực 

hành trong 

cộng đồng 

 

IX Dân tộc Ba Na (nhóm Giơ Lâng) (37 di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1 
Tiếng nói, 

chữ viết  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 
Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

2 2 

Các làn điệu 

dân ca  (cheo, 

anhông) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   



 

 

3 3 
Truyện cổ  

(Hơ ‘Môn) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  
Đang bị mai 

một  

 

4 4 
Hát ru 

(Lông oh)  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  
Đang bị mai 

một  

 

5 5 

 Hát kể Sử thi  

(Hơ ‘Môn 

Hri)  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  
Đang bị mai 

một  

 

6 6 
Đàn Ting 

Ning  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

7 7 

Cồng chiêng 

(Chĭng 

chêng)  

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

8 8 Múa xoang 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

9 9 
Đàn Tơ Rưng  

(Tơh tơng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

10 1

0 

Đàn Klông 

pút (‘Ding 

But) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

11 1

1 

Tạc tượng nhà 

mồ     

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Bị mai một  

 

12 1

2 

Nghề Đan lát 

(tanh) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

13 1

3 

Nghề Dệt thổ 

cẩm truyền 

thống 

(Tanh brai)  

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì  Đã nằm trong 

danh mục Quốc 

gia về 

DSVHPVT 



 

 

14 1

4 

Nghề Rèn 

truyền thống  

(Tơ Nêm) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  
Đang bị mai 

một  

 

15 1

5 

Nghề làm 

gốm  

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Có nguy cơ 

mai một và 

thất truyền 

 

16 1

6 
Lễ cầu an  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Kon Brai, xã Đăk Rve  Bị mai một  

 

17 1

7 

 

Lễ mừng nhà 

rông 

(Et Jơng 

‘nao)  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 
Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

18 1

8 

Lễ cúng ốm 

đau  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

19 1

9 
Lễ tang ma  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

20 2

0 
Lễ đuổi tà ma  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Bị mai một  

 

21 2

1 

Lễ thổi tai 

(hlôm đom) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

22 2

2 
Lễ mừng sinh  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

23 2

3 

Lễ cưới 

truyền thống  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   



 

 
(et pơ koong) 

 

gian Lâng 

24 2

4 

Lễ bỏ mả (Pơ 

thi A tâu) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Mai một và 

có nguy cơ 

mất hẳn   

 

25 2

5 

Lễ cúng nước 

giọt  

(Tơ Nglang 

‘dak) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Bị mai một  

 

26 2

6 

Lễ tết truyền 

thống (Ét 

Pơlêh) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

27 2

7 

Lễ xuống 

giống (lễ trỉa 

lúa) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

28 2

8 
Lễ et tah 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

29 2

9 

Lễ mừng lúa 

mới (Xa Bao 

Nao) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

30 3

0 

Lễ Tết con 

dúi (Et 

‘Dong)  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 
Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì  Đã nằm trong 

danh mục quốc 

gia về 

DSVHPVT 

31 3

1 

Lễ đưa lúa 

vào kho  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 
Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

32 3

2 

Lễ mở kho 

lúa  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng dân 

gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

33 3Làm men nấu Tri thức dân gian Ba Na - Cộng đồng Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   



 

 
3 rượu truyền 

thống 

(‘Buih pai 

xik)  

nhóm Giơ 

Lâng 

nhóm Giơ Lâng 

34 3

4 

Làm rượu 

cần (pai Xik) 
Tri thức dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

35 3

5 

Kỹ thuật làm 

Nhà rông 

truyền thống  

Tri thức dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

36 3

6 

Ẩm thực 

truyền thống  

Tri thức dân gian 

 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 

Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  Còn duy trì   

37 3

7 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian 

Ba Na - 

nhóm Giơ 

Lâng 

Cộng đồng 

nhóm Giơ Lâng 
Xã Kon Brai, xã Đăk Rve  

Còn duy trì   

X Dân tộc Gia Rai (nhóm A Ráp) (46 di sản văn hoá phi vật thể)  

1 0

1 

Tiếng Gia 

Rai 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  

 

2 0

2 

Sử thi (hơ 

Môn, a Môn) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Có nguy cơ 

mai một 

 

3 0

3 

Dân ca (che, 

chơ rai (Gia 

Rai) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

Có nguy cơ 

mai một 

 



 

 
xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

4 0

4 

Truyện cổ 

Khan 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Có nguy cơ 

mai một 

 

5 0

5 

Hát ru (Che 

ôm na, Lâm 

na neh) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
xã Ia Chim, xã Đăk Rơ Wa 

Còn duy trì   

6 0

6 

Nghề đan lát 

(Nham reo, 

ro) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

7 0

7 

Nghề dệt thổ 

cẩm (Nham 

brai) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Duy trì và 

phát triển 

mạnh đặc 

biệt ở thị trấn 

Sa Thầy 

Đã nằm trong 

danh mục quốc 

gia về 

DSVHPVT 

8 0

8 
Nghề rèn 

Nghề thủ công 

truyền thống 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

9 0
Nghề mộc 

(tạc tượng 
Nghề thủ công 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A Xã Sa Thầy, xã Ia Ly, xã Ia 
Còn duy trì  

 



 

 
9 nhà mồ) truyền thống Ráp)  Chim, xã Đăk Rơ Wa 

10 1

0 

Nghề làm 

rượu cần (Pai 

ghe) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

11 1

1 
Cồng chiêng 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

12 1

2 
Múa xoang 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

13 1

3 
Trống (Gơl) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
xã Ia Chim, xã Đăk Rơ Wa 

Còn duy trì   

14 1

4 

Đàn Ting 

ning 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

15 1Đàn tơ Rưng Nghệ thuật trình 
A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 
xã Ia Ly, xã Sa Thầy 

Còn duy trì  
 



 

 
5 diễn dân gian Ráp)  

16 1

6 

Đàn 2 dây 

(Brọ đung) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
Thôn Plei Weh, xã Ia Chim Mai một 

 

17 1

7 
Đàn đá 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Nghệ nhân A 

Huynh, làng 

Chốt biết chế tác 

và sử dụng 

Xã Sa Thầy, xã Ia Chim 

Còn duy trì  
 

18 1

8 
Đàn Đinh Pút 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
xã Sa Thầy 

Còn duy trì  
 

19 1

9 
Đàn K'ní 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Nghệ nhân A 

Huynh, làng 

Chốt biết chế tác 

và sử dụng 

Xã Sa Thầy 

Còn duy trì  
 

20 2

0 

Lễ cầu an 

(Kâm bul) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Còn duy trì  
 

21 2

1 
Lễ xả xui 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Duy trì 

không thường 

xuyên 

 

22 2

2 

Lễ ăn trâu 

(Bâng rơ bao, 

rơ Mô mâng 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Đã mai một 
 



 

 
gơl, Teh 

pâng) 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

23 2

3 

Lễ kết nghĩa 

anh em, lễ bố 

nuôi 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Còn duy trì  
 

24 2

4 

Lễ cúng nhà 

mả vào ngày 

1/11 hàng 

năm 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình 

Còn duy trì  
 

25 2

5 

Lễ cúng nước 

giọt (Nhum 

klang pên) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Còn duy trì  
 

26 2

6 

Lễ ăn trâu 

mừng nhà 

rông mới, lễ 

mừng nhà 

rông mới 

(Hơk h’mô 

rôông râu, Đi 

ni rông) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Còn duy trì  
 

27 2

7 

Cúng tỉa lúa 

(chọc tỉa) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

các thôn, làng sinh sống trên 

địa bàn xã Mô Rai, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì  
 



 

 

28 2

8 
Cúng lúa lên 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

các thôn, làng sinh sống trên 

địa bàn xã Mô Rai, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì  
 

29 2

9 

Cúng lúa trổ 

bông 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

các thôn, làng sinh sống trên 

địa bàn xã Mô Rai, xã Ia 

Chim 

Còn duy trì  
 

30 3

0 

Cúng lúa mới 

(tùy vào kinh 

tế từng hộ gia 

đình, có hộ 

còn tổ chức 

cúng trâu) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

các thôn, làng sinh sống trên 

địa bàn xã Mô Rai, xã Sa 

Thầy, xã Ia Ly, xã Sa Bình, 

xã ia Chim 

Còn duy trì  
 

31 3

1 

Mở kho lúa, 

nghi thức lấy 

lúa kho 

 (Pơ Krun, Pơ 

krum) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Gia Rai 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
xã Đăk Rơ Wa, xã Ia Chim, 

xã Mô rai 

- Mai một 

- Đang dần 

mai một 

 

32 3

2 
Lễ xuất kho 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

các thôn, làng sinh sống trên 

địa bàn xã Mô Rai, xã Đăk 

Rơ Wa, Ia Chim 

Còn duy trì  

 

33 3

3 

Nghi thức bỏ 

lúa vào kho 

(Đech đĩ) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Gia Rai 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
Thôn Plei Sar, xã Ia Chim. 

Đang dần 

mai một 

 

34 3

4 

Lễ thổi tai 

(Bluh Nhia, 

Pơ Jơu) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 



 

 

35 3

5 

Lễ khánh 

thành nhà 

mới 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

36 3

6 

Đám cưới 

truyền thống 

(Pa Kong, Pa 

jao, Pơ 

Kong) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

37 3

7 

Đám ma 

truyền thống 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, xã Ia Chim, xã Đăk 

Rơ Wa 

Còn duy trì  
 

38 3

8 

Lễ bỏ mả (pơ 

thi) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

các thôn, làng sinh sống trên 

địa bàn xã Mô Rai, xã ia 

Chim 

Còn duy trì  
 

39 3

9 
Phạt trộm cắp 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Gia Rai 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Còn duy trì 

nhưng thủ tục 

ngắn gọn 

 

40 4

0 

Phạt chữa 

hoang (Prai) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Gia Rai 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Còn duy trì 

 



 

 
Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

41 4

1 
Lễ ăn bò 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Gia Rai 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
xã Ia Chim 

Đang dần 

mai một 

 

42 4

2 

Những bài 

thuốc dân 

gian (chữa 

đau bụng, 

chữa rắn cắn, 

chữa đau dạ 

dày) 

Tri thức dân gian 
A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  
các thôn, làng sinh sống trên 

địa bàn xã Mô Rai 
Đã mai mộtột 

 

43 4

3 

 

Cách bảo 

quản thức ăn 
Tri thức dân gian Gia Rai 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  xã Ia chim Còn duy trì  

 

44 4

4 

Các món ăn 

truyền thống 
Tri thức dân gia Gia Rai 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Còn duy trì   

45 4

5 

Kỹ thuật làm 

nhà rông 
Tri thức dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 

Ráp)  

Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 

địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

Còn duy trì  
 

46 4
Nghệ thuật 

làm và trang 
Tri thức dân gian 

A Ráp (Gia 

Rai) 

Cộng đồng dân 

tộc Gia Rai (A 
Các thôn, làng dân tộc Gia 

Rai (A Ráp) sinh sống trên 
Còn duy trì  

 



 

 
6 trí cây nêu Ráp)  địa bàn xã Sa Thầy, xã Sa 

Bình, xã Mô Rai, xã Rờ Kơi, 

xã Ia Ly, Ia Chim, Đăk Rơ 

Wa 

XI Dân tộc Gié - Triêng (Nhóm Ta Reh) (23 Di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1 

Tiếng Ta Reh 

(Gié - 

Triêng) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp Còn duy trì  

 

2 2 
Hát đối đáp 

(Dẻ) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Y Don, A Dao, 

A Xuân  
Xã Xốp 

Đã mai một  

3 3 
Cồng chiêng 

(Xiêng) 

Nghệ thuật trình 

diễn 

 dân gian 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

4 4 
Múa Xoang 

(Xeo) 

Nghệ thuật trình 

diễn 

 dân gian 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

5 5 Trống (Sgơl) 

Nghệ thuật trình 

diễn  

dân gian 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

A Đàm, A Biếc, 

A Brắt (Xốp 

Dùi) 

Xã Xốp 

Còn duy trì   

6 6 
Sáo 3  lỗ 

(Vông) 

Nghệ thuật trình 

diễn  

dân gian 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

A Dao, A Chứa 

(Xốp Dùi) 
Xã Xốp 

Đã mai một  

7 7 
Sáo 6 lỗ 

(Tà lẹ) 

Nghệ thuật trình 

diễn 

 dân gian 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 
A Mép Xã Xốp 

Đã mai một  

8 8 Khèn (Kel) 

Nghệ thuật trình 

diễn  

dân gian 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
 Xã Xốp 

Đã mai một  

9 9 Lễ đặt tên 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

10 1

0 
Lễ xỏ tai 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   



 

 
11 1

1 
Tang ma 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

 

Đã mai một 

 

12 1

2 
Cưới hỏi 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

13 1

3 
Lễ ăn trâu 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

14 1

4 

Lễ mừng nhà 

rông mới 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

15 1

5 

Mừng công 

(Sa Toong) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

16 1

6 

Tết dân tộc 

(Mừng lúa 

mới) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

17 1

7 

Mừng nhà 

mới 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
 Xã Xốp Đã mai một 

 

18 1

8 
Ăn cơm mới 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

19 1

9 

Đan lát thủ 

công 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 
Cộng đồng  Xã Xốp 

Còn duy trì   

20 2

0 

Làm rượu 

cần  

Nghề thủ công 

truyền thống 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

21 2

1 

Bài thuốc dân 

gian 
Tri thức dân gian 

Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

22 2

2 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian 
Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

23 2

3 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian 
Ta Reh 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Ta Reh 
Xã Xốp 

Còn duy trì   

XII Dân tộc Gié - Triêng (Nhóm Gié) (61 Di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1 Tiếng nói 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Xốp 

xã Đăk Long, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek, xã Dục Nông 

Còn duy trì   



 

 

2 2 

Hát đối đáp, 

hát giao 

duyên  

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Xốp, xã Đăk 

Plô, xã Dục Nông 

Đã mai một  

3 4 Hát dân ca  
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

Đăk Plô, xã Dục Nông 

Đã mai một  

4 5 

Hát ru (Rệt 

Khet, Doh, 

nhung con) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

 Xã Đăk Plô, xã Đăk Pet, xã 

Dục Nông 

Đã mai một  

5 6 Vè Ngữ văn dân gian 
Gié  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Dục Nông 

Đã mai một  

6 7 Sử thi  
Ngữ văn 

 dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Plô, xã Đăk Plô (Còn 

người biết kể) 

Đã mai một  

7 8 

Truyện cổ 

(Truyên ây 

(Sụa) 

Ngữ văn  

dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

 Xã Đăk Plô, xã Đăk Pek, xã 

Dục Nông 

Đã mai một  

8 9 
Chiêng 

(Xiêng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Xốp, 

xã Đăk Long, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek, xã Dục Nông 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

9 1

0 
Múa Xoang 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Xốp 

xã Đăk Long, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek, xã Dục Nông 

Còn duy trì   

10 1

1 

Trống (Khiêl, 

khơl) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Xốp 

xã Đăk Long, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek, xã Dục Nông 

Còn duy trì   

11 1

2 

Đàn vỗ (Đing 

Pút, Đâl 

đước) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié 

 Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

xã Dục Nông 

Đã mai một  

12 1

3 

Sáo (Hâng 

lét, Chác 

Chul) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

xã Đăk Plô, xã Dục Nông 

Đã mai một  

13 1

4 
Sáo 6 lỗ (Pi) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié 
xã Đăk Pek 

Đã mai một  

14 1

5 

Sáo 5 lỗ (Ta 

son, chul) 

Nghệ thuật trình 

diễn truyền thống 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié 
Xã Đăk Plô, xã Đăk Môn Còn duy trì  

 



 

 

15 1

6 

Sáo 3 lỗ 

(Tléc, ka 

đong, tléc, Tơ 

lul) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié 

Xã Xốp, xã Đăk Môn, xã Dục 

Nông 

Đã mai một  

16 1

7 

Đàn nhị 

(Loòng ót, 

Ong eng, ong 

on, Ke kel) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié  

Xã Đăk Plô, xã Đăk Môn. 

 

Đã mai một  

17 1

8 

Đàn bầu 02 

dây (Prooc 

tu) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié  

Xã Đăk Plô, xã Đăk Pek. 

 

Đã mai một  

18 1

9 

Đàn bầu 

(Ting Ning) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié  

Xã Đăk Môn, xã Xốp, 

xã Đăk Plô, xã Đăk Pek. 

Đã mai một  

19 2

0 

Khèn (Khèn, 

nghèn) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng 

nhóm Gié  

Xã Dục Nông, xã Đăk Môn, 

xã Xốp, xã Đăk Môn 

Còn duy trì   

20 2

1 
Pam pam 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié  
Xã Đăk Môn 

Còn duy trì   

21 2

2 

Đàn môi 

(Gung gũi, na 

tong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié  

Xã Đăk Môn 

 

Đã mai một  

22 2

3 

Dụng cụ giữ 

rẫy (Tà lấy, 

đing trêl, 

chúc chul) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié  
Xã Đăk Môn 

Đã mai một  

23 2

4 

Dụng cụ giữ 

rẫy (Ta lét, 

đing lốt) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng 

nhóm Gié  
Xã Đăk Môn Còn duy trì  

 

24 2

5 

Rèn truyền 

thống 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng dân 

tộc Gié 

(Gié -Triêng) 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Plô. 

 
Đã mai một 

 

25 2

6 

Đan lát 

truyền thống 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Gié 

(Gié -Triêng) 

 

 

Cộng đồng dân 

tộc Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

Xã Đăk Plô, xã Xốp, xã Đăk 

Pek, xã Dục Nông 

 

Còn duy trì  

 



 

 
(Gié -Triêng) 

26 2

7 

Dệt thủ công 

(Xê ma hec) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng dân 

tộc Gié 

(Gié -Triêng) 

Xã Đăk Môn, Xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek, Xã Dục Nông 

 

Đã mai một  

27 2

8 
Làm gốm 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng dân 

tộc Gié 

(Gié -Triêng) 

Xã Xốp, Xã Đăk Pek, Xã Dục 

Nông 

Đã mai một  

28 2

9 

Rượu cần 

truyền thống 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Các xã: Đăk Môn, Xốp, Đăk 

Plô, Đăk Pek, Đăk Long, Dục 

Nông 

Còn duy trì   

29 3

0 
Cưới hỏi 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Các xã: Đăk Môn, Xốp, Đăk 

Plô, Đăk Long, Đăk Pek, Dục 

Nông 

Còn duy trì   

30 3

1 
Lễ ăn trâu 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

xã Xốp (duy trì), xã Đăk Pek, 

xã Đăk Plô, xã Dục Nông 

Đã mai một 

 

31 3

2 

Mừng lúa 

mới (Teo 

mãi) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Xốp. xã Đăk Pek, xã Đăk 

Plo, xã Đăk Môn, xã Dục 

Nông 

Còn duy trì  

 

32 3

3 

Tết dân tộc 

(Pà lẹ) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Xốp Đã mai một 

 

33 3

4 
Lễ tỉa lúa 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek. 

 

Còn duy trì  

 

34 3

5 
Lễ Tuốt lúa 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn. 

 
Đã mai một 

 

35 3

6 

Mở kho lúa 

(Pok Xố) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Pek, xã Đăk Plô. 

 

Còn duy trì   

36 3

7 

Ăn giống dư 

(Til mal nah) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Đăk Pek, xã Đăk Plô 

Còn duy trì   

37 3

8 

Cúng cổng 

làng  

(Pé xe plây) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Đăk Pek. 

Còn duy trì   



 

 

38 3

9 

Dời làng 

(Butka dâu 

ka du da deh) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Đăk Pek, xã Đăk Plô 

Đã mai một  

39 3

9 

Tục xem đất 

làm nhà 

(Chiu sẹt don 

nhỉ, Pẹc né 

pể nỉ) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Đăk Plô 

Đã mai một  

40 4

0 

Cúng cổng 

làng 

(Pé xe plây) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Đăk Plô 

Còn duy trì   

41 4

1 

Mừng nhà 

Rông mới 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

xã Đăk Plô, xã Đăk Pek, xã 

Xốp,  xã Dục Nông 

Còn duy trì   

42 4

2 

Tết ăn than 

 (Plei chal) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Đăk Môn. 

Đã mai một  

43 4

3 

Cúng máng 

nước 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

 Xã Đăk Môn, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek.  

 

Đã mai một  

44 4

4 
Tang ma 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Xốp 

xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

xã Đăk Pek, xã Đă Plô. 

Đã mai một  

45 4

5 
Lễ xỏ tai 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Xốp, xã Đăk Plô, xã Đăk 

Môn 

Đã mai một  

46 4

6 
Lễ đặt tên 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

 Xã Đăk Môn, xã Xốp, 

xã Đăk Long, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek.  

Còn duy trì  

 

47 4

7 

Mừng tắm 

nước cho trẻ 

sơ sinh 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Dục Nông 

Đã mai một  

48 4

8 

Cúng đau ốm  

(Be se) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Plô, xã Đăk Pek. 

 

Đã mai một  

49 4

9 

Cúng xả xui 

(Pé la lép) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Plô. Đã mai một  



 

 

50 5

0 

Phạt trộm cắp 

(Phả tong 

nang) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Plô, xã Đăk Pek. 

 Còn duy trì  

 

51 5

1 

Phạt cưới 

không qua 

mai mối 

(Phạc phong 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

 

Xã Đăk Plô. 

 

Đã mai một  

52 5

2 

Kiêng kỵ 

(Mân) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Plô. 

 

Đã mai một  

53 5

3 

Kiêng cữ sau 

sinh 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Plô. 

 

Còn duy trì   

54 5

4 

Phạt chửa 

trước 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

Xã Đăk Plô, xã Đăk Pek.  

 

Còn duy trì   

55 5

5 

Phạt chửa 

hoang (Con 

tun) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Pek, xã Đăk Plô 

xã Dục Nông 

Còn duy trì   

56 5

6 

Phạt ngoại 

tình (Hlây 

pea đơ ma 

dao khung) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Pek, xã Đăk Plô 

xã Dục Nông 

Còn duy trì   

57 5

7 

Các món ăn 

truyền thống 
Tri thức dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 
Xã Đăk Môn, xã Dục Nông 

Còn duy trì   

58 5

8 

Cách bảo 

quản thức ăn 
Tri thức dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Dục Nông, 

xã Đăk Plô 

Còn duy trì   

59 5

9 

Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian 

Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

 Xã Đăk Môn, xã Đăk Plô, xã 

Đăk Pek. 

Còn duy trì   

60 6

0 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian 
Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

xã Đăk Plô, xã Đăk Pek, xã 

Dục Nông. 

Còn duy trì   

61 6

1 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian 
Gié 

(Gié -Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Gié 

Xã Đăk Môn, xã Đăk Long, 

xã Đăk Plô, xã Đăk Pek, xã 

Dục Nông. 

Còn duy trì   



 

 

XIII Dân tộc Gié - Triêng (Nhóm Triêng) (54 Di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1 

Tiếng Triêng 

(Gié - 

Triêng) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

 xã Dục Nông, xã Đăk Môn 

(thôn Đăk Bo) 
Còn duy trì  

 

2 2 

Hát đối đáp 

(K'Đọh, 

trăng) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

3 3 
Truyện cổ 

tích 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

4 4 
Hát ru 

(Nhung con) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

5 5 

Hát dân ca 

(Ting đing, 

tụa) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

6 6 

Chiêng 

(Goong, Kou 

ne, Ching Nĩ, 

Ching Ngô) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

7 7 Đinh tút 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

8 8 
Trống (Gar, 

Kherl) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

9 9 
Đàn bầu 2 

dây (Pin pui) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

10 1

0 
Khèn (Khèn) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

11 1

1 

Khèn bầu 

(Đoar) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   



 

 
(Gié - Triêng) 

12 1

2 

Đàn 2 dây 

(Pin, Đong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) Đã mai một 

 

13 1

3 

Thanh đệm 

tạo nhịp (Tuk 

tik) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Thôn Đăk Hú, xã Dục Nông. Còn duy trì  

 

14 1

4 

Đàn Ting 

ning 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

15 1

5 

Đàn môi (Na 

tong) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Còn duy trì  

 

16 1

6 
Múa Xoang 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

17 1

7 

Sáo 1 lỗ - có 

3 loại (Gor, 

Tơ lẽh, Đâl 

Đolk)  sử 

dụng khác 

nhau 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

18 1

8 

Sáo 2 lỗ 

(Bom bâu) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

19 1

9 

Sáo 3 lỗ (Tơ 

lul) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

20 2

0 

Sáo 6 lỗ (Tơ 

lêl) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

21 2

1 

Đàn 1 dây 

(có hai loại: 

Ong cug ót, 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   



 

 
Ong) 

22 2

2 
Đàn Tơ rưng 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

23 2

3 

Tù và - có hai 

loại (Cha ki, 

Ka đol) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

24 2

4 

Bộ gõ 2 ống 

(Reng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

25 2

5 

Dệt thủ công 

(Tan Prai) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

26 2

6 

Nghề đan lát 

(Tan, Tẹh) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

27 2

7 

Rèn thủ công 

(Chol, Chõ 

mậc chum) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

28 2

8 

Làm gốm 

(Năc kol) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

29 2

9 

Làm Rượu 

cần 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Triêng 

(Gié - 

Triêng) 

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Còn duy trì  

 

30 3

0 

Lễ xỏ tai 

(Play con) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

31 3

1 

Tục cà răng 

(Kit năn) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

32 3

2 

Cưới hỏi 

(Che kia) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì 

nhưng nghi lễ 

được tổ chức 

 



 

 
ngắn gọn hơn 

so với  truyền 

thống 

33 3

3 

Tang ma 

(Ngai chiêt, 

Diêt oan đui) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Còn duy trì  

 

34 3

4 

Phạt có bầu 

trước 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

35 3

5 
Phạt tảo hôn 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

36 3

6 

Phạt ngoại 

tình 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

37 3

7 

Phạt trộm cắp 

(Tong chiêc) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

38 3

8 
Tục sinh đẻ 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

39 3

9 

Lễ đặt tên 

(Rec xóc 

kleng) 

Tập quán  

xã hội 

Triêng 

(Gié - 

Triêng) 

Cộng đồng 

 nhóm Triêng 
Thôn Đăk Bo, xã Đăk Môn. 

Đã mai một  

40 4

0 
Cúng đau ốm 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

41 4

1 

Kiêng người 

chết xấu  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

42 4

2 
Lễ phát rẫy 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

43 4Lễ đốt rẫy Tập quán xã hội và Triêng  Cộng đồng  Dục Nông, Đăk Môn (thôn Đã mai một  



 

 
3 tín ngưỡng (Gié -Triêng)  nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Đăk Bo) 

44 4

4 

Lễ trỉa lúa 

(Muôl mang) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

45 4

5 

Lễ tuốt lúa 

(Soar nây) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

46 4

6 

Lễ mừng nhà 

mới 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Còn duy trì  

 

47 4

7 

Lễ mừng lúa 

mới (Cha 

plây, Cha 

mau nao, Cha 

rang) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông  Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

48 4

8 

Lễ mừng nhà 

rông mới (Sar 

Hchong nao, 

Lêh chuy 

êng) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 
Đã mai một 

 

49 4

9 

Tết dân tộc 

(Cha chal) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì 

nhưng nghi lễ 

được tổ chức 

ngắn gọn hơn 

so với  truyền 

thống 

 

50 5

0 

Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian 

Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

51 5

1 

Kinh nghiệm 

xem ngày tốt 

xấu 

Tri thức dân gian 
Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Đã mai một  

52 5Cách bảo Tri thức dân gian Triêng  Cộng đồng  Dục Nông, Đăk Môn (thôn Đã mai một  



 

 
2 quản thức ăn (Gié -Triêng)  nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Đăk Bo) 

53 5

3 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian 
Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

54 5

4 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian 
Triêng  

(Gié -Triêng)  

Cộng đồng  

nhóm Triêng 

(Gié - Triêng) 

Dục Nông, Đăk Môn (thôn 

Đăk Bo) 

Còn duy trì   

XIV Dân tộc Hrê (28 di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1 Tiếng nói 
Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Hrê 

Công đồng 

 người Hrê 
Xã Kon Plông Còn duy trì   

2 2 
Truyện cổ 

(Môn) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông. Đã mai một  

3 3 
Hát ru (Pa tô 

cuôn cui) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông. 

Duy trì 

nhưng không 

được thực 

hành thường 

xuyên 

 

4 4 

Hát dân ca 

đối đáp (A 

Cheo, Ta leo, 

ta po, Kleo, 

Chôi) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông. 

Duy trì, 

Nhưng không 

được thực 

hành thường 

xuyên 

 

5 5 Cồng chiêng 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông. 

Còn duy trì  
Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

6 6 

Nghệ thuật 

trình diễn 

Chiêng ba 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Thiện Tín 

Còn duy trì  
Di sản nằm 

trong Danh 

mục Quốc gia 

về DSVHPVT 



 

 

7 7 
Múa xoang 

(Nhãy veng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 

Xã Kon Plông Còn duy trì  
 

8 8 

Đàn bầu 11 

dây 

 (Brâng krau) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

9 9 
Đàn bầu 10 

dây (Brâng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

10 1

0 

Đàn bầu 3 

dây (Brok) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

11 1

1 

Lễ đặt tên 

(Ha Uông) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

12 1

2 

Đám cưới  

(A chí ka di 

ka lô) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng Hrê 
Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

13 1

3 

Đám ma 

(Lôm năng) 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

14 1

4 

Cúng đau ốm 

(Tơ dreo 

kiếc, chóc 

(Tơ dreo u ó) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Mai một. Vẫn 

còn người 

nắm giữ 

 

15 1

5 

Cúng xả xui 

(Prai) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Mai một. Vẫn 

còn người 

nắm giữ 

 

16 1

6 

Phạt ngoại 

tình (Phạc tơ 

ngo lý) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 

Xã Kon Plông Còn duy trì  
 

17 1

7 

Phạt trộm cắp 

(Phạc a tong) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

18 1

8 

Làm chuồng 

trâu (Prŏ kơ 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 



 

 
drong pô) 

19 1

9 

Cúng gieo 

mạ (Tơ mŏ ré 

Mô, Gút long 

riă dai mao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  

 

20 2

0 

Ăn lúa mới 

(Că mao neo) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

21 2

1 

Lễ đưa lúa 

vào kho  

(A tóc mao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

22 2

2 

Lễ ăn lúa kho 

(Giấc mao ta 

băng) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

23 2

3 

Tết chuột 

(Buri) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

24 2

4 

Nghề đan lát 

(Tanh) 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

25 2

5 

Nghề rèn 

(Tiêm mam) 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Còn duy trì  
 

26 2

6 

Các bài thuốc 

dân gian 
Tri thức dân gian Hrê 

Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Mai một. Vẫn 

còn người 

nắm giữ 

 

27 2

7 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian Hrê 
Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông Còn duy trì   

28 2

8 

Kỹ thuật làm 

nhà sàn 

truyền thống 

Tri thức dân gian Hrê 
Công đồng  

người Hrê 
Xã Kon Plông 

Duy trì thực 

hành trong 

cộng đồng 
 

XV Dân tộc B’râu (37 Di sản văn hoá phi vật thể)  



 

 
1  

 

Tiếng nói, 

chữ viết 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Còn duy trì  

 

2 
Hát dân ca 

 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

3 
Truyện cổ 

 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

4 

Cồng chiêng 

(Chiêng Tha, 

chiêng 

Goong và 

Goong Mam) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Còn duy trì  

Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

5 Đinh Pú 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

6 Khèn (Pốk) 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

7 Goong Đing 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

8 Boong Boong 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

9 
Khèn (Âm 

Pụk) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

10 

Ting ning 

(Chiêng 

riêng) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

11 Sáo (Bo hoo) 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

12 Sáo (Lor) 
Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần 

mai một 

 

13 
Múa xoang 

(Pon) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Còn duy trì  

 

14 Nghề rèn 
Nghề thủ công 

truyền thống 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

15 
Nghề dệt 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 



 

 

16 
Nghề đan lát 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

17 
Nghề làm 

rượu cần 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Còn duy trì  

 

18 

Lễ cúng phát 

rẫy 

(Sực Prưr) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

19 

Lễ cúng trỉa 

lúa (da mu 

chuôi) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

20 

Lễ cúng lúa 

mới (Bra 

Môoc) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

21 

Lễ tuốt lúa 

vào kho (suôt 

cheeh tung 

muc) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

22 

Lễ hội kiêng 

làng (Bon Xơ 

Ruk) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đã mai một  

23 
Lễ cúng phạt 

 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang bị mai 

một dần 

 

24 
Lễ mừng  

nhà Rông 

mới 

 

Lễ hội truyền thống B’râu 
Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Còn duy trì  

 

25 
Lễ Cầu mưa 

(Hà Khắp) 

Nghi lễ truyền 

thống 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Đã mai một 

 

26 

Lễ ăn hỏi 

(Đoók Gia 

Vư) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần bị 

mai một 

 

27 

Lễ cưới 

(Nhét Bơ 

Đoong Me 

Bơ Lo) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   



 

 

28 

Lễ cầu đẻ 

thuận (Nhet 

roi boi) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Đã mai một 

 

29 
Lễ đặt tên 

(Ray boi) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Đang dần bị 

mai một 

 

30 

Lễ cà răng 

căng tai (Ưốt 

- Pưng, Ship 

Tiêu) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y Đã mai một 

 

31 

Lễ cúng ốm 

đau (Bra ta 

pâu) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

32 
Tang ma 

 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

33 Tục hút thuốc 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

34 
Các bài thuốc 

 dân gian (u) 
Tri thức dân gian B’râu 

Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

35 

Các món ăn  

truyền thống 

(Hơ long bơk 

hơ tơng) 

Tri thức dân gian B’râu 
Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

36 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian B’râu 
Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

37 

Kỹ thuật làm 

nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

Tri thức dân gian B’râu 
Cộng đồng 

người B’râu 
Làng Đăk Mế, xã Bờ Y 

Còn duy trì   

XVI Dân tộc Rơ Măm (26 di sản văn hoá phi vật thể)  

1 1

  

 

Tiếng nói, 

chữ viết 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   



 

 

2 2 
Hát dân ca 

(Chơ che) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Đang bị mai 

một dần 

 

3 3 
Truyện cổ 

(Tơ nal) 

Biểu đạt và truyền 

thống truyền khẩu 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Đang bị mai 

một dần 

 

4 4 

Cồng chiêng 

(Ka Rao 

Xoang) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì  Di sản đã được 

UNESCO vinh 

danh 

5 5 

Múa xoang 

(Hơ lôm 

mang) 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

6 6 
Nghề rèn 

(Roi) 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Đang bị mai 

một dần 

 

7 7 
Nghề dệt 

(Tan Ka Pen) 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Đang bị mai 

một dần 

 

8 8 

Nghề đan lát 

(Tan Mô 

nang) 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Đang bị mai 

một dần 

 

9 9 

Nghề làm 

rượu cần 

(Pay gu xôm) 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

10 1

0 

Lễ đốt rẫy 

(Chõ xic) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

11 1

1 

Lễ chọc trỉa 

(Choi may) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

12 1

2 

Lễ mừng lúa 

lên 

(Ét Rơ Răc) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

13 1

3 

Lễ mừng lúa 

mới 

(Ét xót) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

14 1

4 

Lễ mở cửa 

kho lúa 

(Phai bang 

cho Ét nhul) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   



 

 
15 1

5 

Lễ phạt 

(Ting Tek) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 

 

Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

16 1

6 

Lễ cúng xả 

xui 

(Thing) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

17 1

7 

Lễ cưới 

( Thing Pơ 

chong) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 

 

Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

18 1

8 

Tang ma 

(Thui btrô) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 

 

Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

19 1

9 

Lễ bỏ mả 

(Thing Pô  

thui Pô trô) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 

 

Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

20 2

0 

Lễ mừng nhà 

Rông mới 

(Thing thốc 

hui Rông nao) 

Lễ hội  truyền thống Rơ Măm 
Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

21 2

1 

Lễ kết ngĩa 

(Thing Ka 

Rao) 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

22 2

2 

Lễ đặt tên 

(Ét cla puôi) 

Tập quán  xã hội và 

tín ngưỡng 
Rơ Măm 

Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

23 2

3 

Các bài thuốc 

 dân gian 

(Tơ ham pai 

hru) 

Tri thức dân gian Rơ Măm 
Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

24 2

4 

Các món ăn  

truyền thống 

(Hơ long bơk 

hơ tơng) 

Tri thức dân gian Rơ Măm 
Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

25 2

5 

Nghệ thuật 

làm và trang 

trí cây nêu 

Tri thức dân gian Rơ Măm 
Cộng đồng 

người Rơ Măm 
Làng Le, xã Mô Rai 

Còn duy trì   

26 2Kỹ thuật làm Tri thức dân gian Rơ Măm Cộng đồng Làng Le, xã Mô Rai Còn duy trì   



 

 
6 nhà rông, nhà 

sàn truyền 

thống 

người Rơ Măm 

XVII Dân tộc Kinh (43 Di sản văn hoá phi vật thể) 

1 
Nghệ thuật 

Bài chòi 

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian 
Kinh 

Cộng đồng 

người Việt  

Xã Thiện tín; xã Long 

Phụng; xã Thọ Phong; xã 

Đình Cương 

Còn duy trì  Đã được 

UNESCO 

vinh danh 

2 Nghề ép dầu 

phụng 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức, xã Sơn Tịnh, 

xã Long Phụng, xã Trường 

Giang 

Còn duy trì   

3 Nghề làm 

bánh tráng 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức, xã Sơn Tịnh; 

xã Nghĩa Hành, xã Trường 

Giang 

 

Còn duy trì   

 

4 

Nghề làm 

mạch nha 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức, xã Long 

Phụng 

Còn duy trì   

 

5 

Nghề làm 

bánh nổ 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức Còn duy trì   

 

6 

Nghề làm 

bún 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức, xã Sơn Tịnh,  

xã Long Phụng, xã Trường 

Giang 

Còn duy trì   

 

7 

Nghề làm 

bánh thuẩn 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức, xã Sơn Tịnh, 

xã Long Phụng, xã Trường 

Giang 

Còn duy trì   

 

8 

Nghề làm 

Giá đỗ bằng 

cát sông Trà 

Khúc 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh Nguyễn Bình Xã Sơn Tịnh 

Còn duy trì   

 

9 

Nghề làm 

Bánh ít 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Huỳnh Thị 

Ngọk. 

Xã Sơn Tịnh, xã Trường 

Giang 

Còn duy trì   

 

10 

Nghề làm 

mắm 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 
Xã Long Phụng 

Còn duy trì   



 

 
 

11 

Nghề làm 

bánh tét 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng xã 

Trường Giang 
Xã Trường Giang 

Còn duy trì   

12 
Nghề làm 

đậu khuôn 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Lương Thị Ái 

Kiều (thôn Tân 

Phước) và 

Nguyễn Thị 

Thủy (thôn 

Đông Hòa) 

Xã Trường Giang  

Còn duy trì   

13 
Nghề làm 

bánh bèo 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Phạm Thị 

Xuân 
Xã Trường Giang 

Còn duy trì   

14 

Nghề làm 

bánh ống 

cuốn  

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng xã 

Trường Giang 
Xã Trường Giang 

Còn duy trì   

15 
Nghề làm 

bánh mì xốp 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng xã 

Trường Giang 
Xã Trường Giang   

Còn duy trì   

16 
Nghề làm 

bánh mì  

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Nguyễn Hữu 

Tuyến 
Xã Trường Giang   

Còn duy trì   

17 
Nghề làm 

mứt gừng  

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Nguyễn Thị 

On 
Xã Trường Giang 

Còn duy trì   

18 Nghề Đan 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng 

dân cư người 

Việt ở xã Sơn 

Tịnh 

Xã Sơn Tịnh 

Còn duy trì   

19 
Nghề Chẻ 

đá 

Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Cộng đồng 

dân cư người 

Việt ở xã Sơn 

Tịnh 

Xã Sơn Tịnh 

Còn duy trì   

20 

Nghề mộc 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức, xã Sơn Tịnh, 

xã Long Phụng, xã Thọ 

Phong, xã Trường Giang 

Còn duy trì   

21 
Nghề đúc 

đồng 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh Cộng đồng 

người Việt 
Xã Long Phụng 

Còn duy trì   



 

 

22 

Nghề đan 

võng 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh 
Cộng đồng 

người Việt 
Xã Long Phụng 

Còn duy trì   

23 Nghề Rèn 
Nghề thủ công 

truyền thống 
Kinh 

Nguyễn Minh 

Hiền, Nguyễn 

Văn Đồng 

 

Xã Thọ Phong, xã Trường 

Giang 

Còn duy trì   

24 

Nghề trồng 

dâu nuôi 

tằm 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Kinh 

Cộng đồng 

người Việt 

Xã Long Phụng, xã Đình 

Cương, xã Trường Giang   

Còn duy trì   

25 
Nghề trồng 

Hành, Tỏi 

Nghề thủ công 

truyền thống 
 

Cộng đồng đặc 

khu Lý Sơn 
Các thôn đặc khu Lý Sơn 

Còn duy trì   

26 
Bánh xèo 

Bà Tá 

Tri thức dân gian 

về ẩm thực 
Kinh 

Cộng đồng dân 

cư người Việt 

ở các xã: Sơn 

Tịnh, Trường 

Giang 

Xã Sơn Tịnh, xã Trường 

Giang 

Còn duy trì   

27 

Cá bống 

sông Trà 

kho tiêu 

Tri thức dân gian 

về ẩm thực 
Kinh 

Nguyễn Thị 

Thu Hương 
Xã Sơn Tịnh 

Còn duy trì   

28 
Nghề trồng 

hoa 

Tri thức dân gian Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Xã Mộ Đức Còn duy trì   

29 

Lễ Vía bà 

Thiên Y 

Ana 

 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng 

người Việt 

Miếu bà Kỳ Tân 

(thôn Kỳ Tân), xã Long 

Phụng 

Còn duy trì   

30 

Lễ tế Thần 

Nam Hải 

 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng 

người Việt 

Miếu bà Kỳ Tân; Lăng Ông 

Nam Hải (thôn Kỳ Tân); 

Đình làng An Chuẩn (thôn 

An Chuẩn), xã Long Phụng 

Còn duy trì   



 

 

31 

Lễ ra quân 

khai thác hải 

sản đầu năm 

 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng Kinh 
Cộng đồng 

người Việt 
Cửa Lỡ, xã Long Phụng 

Còn duy trì   

32 
Lễ tế bà 

Ngôn 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng Kinh 
Cộng đồng 

người Việt 

Nhà thờ Nguyễn Văn (tộc 

Nguyễn Văn - Bồ Đề), xã 

Long Phụng 

Còn duy trì   

33 

Lễ cúng tổ 

nghề đúc 

đồng 

Tập quán xã hội 

và Tín ngưỡng Kinh 
Cộng đồng 

người Việt 
Xã Long Phụng 

Đang có 

nguy cơ bị 

mai một 

 

 

34 

Lễ tế Quan 

Thánh Đế 

Quân 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng Kinh, Hoa 

Cộng đồng 

người Kinh, 

Hoa 

Già Lam Tự, thôn 5, xã 

Long Phụng 

 

Còn duy trì   

35 

Lễ tế Tiền 

hiền Lê 

Quang Đại 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng Kinh 
Cộng đồng 

người Việt 

Mộ và Nhà thờ Lê Quang 

Đại, thôn 6, xã Long Phụng 

 

Còn duy trì   

36 

Lễ tế Trấn 

Quận Công 

Bùi Tá Hán 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng Kinh 
Cộng đồng 

người Việt 

Quần thể di tích Dinh Ông 

Trấn (Miếu Thành Hoàng), 

thôn 2, xã Long Phụng 

Còn duy trì   

37 

Lễ tế nhà 

thờ hợp tự 

họ Nguyễn 

và nhà ông 

Nguyễn Chí 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Kinh 
Cộng đồng 

người Việt 

Nhà thờ hợp tự họ Nguyễn 

và nhà ông Nguyễn Chí, 

thôn 6, xã Long Phụng 

 

Còn duy trì 

thường xuyên 
 

38 

Lễ tế Nhà 

thờ Phạm 

Bá 

 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng 

người Việt 

Nhà thờ Phạm Bá, thôn 

Năng An, xã Long Phụng 

 

Còn duy trì tổ 

chức thường 

xuyên hàng 

năm 

 

39 

Lễ khao lề 

thế lính 

Hoàng Sa 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 
Kinh 

Cộng đồng đặc 

khu Lý Sơn 
Các thôn đặc khu Lý Sơn 

Còn duy trì  Di sản nằm 

trong danh 

mục Quốc gia 



 

 
về DSVHPVT 

40 
Lễ tế bà 

Chúa Yàng 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng  
Kinh 

Cộng đồng đặc 

khu Lý Sơn 

Dinh bà Chúa Yàng, thôn 

Đông An Hải, đặc khu Lý 

Sơn 

Còn duy trì   

41 

Lễ tế bà 

Ngũ Hành 

 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng  

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Dinh bà Thiết Trường, xã 

Mộ Đức 

 

Còn duy trì   

42 

 

 

Lễ Thanh 

Minh 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng  

Kinh Cộng đồng 

người Việt 

Các nghĩa từ, nghĩa trũng, 

miếu dinh, đình thuộc xã 

Mộ Đức; xã Sơn Tịnh; xã 

Long Phụng; xã Thọ 

Phong; xã Trường Giang; 

đặc khu Lý Sơn 

Còn duy trì   

43 

Lễ hội đua 

đua thuyền Tứ 

linh 

Lễ hội truyền 

thống 
Kinh 

Cộng đồng đặc 

khu Lý Sơn 
Các thôn đặc khu Lý Sơn Còn duy trì  

Di sản nằm 

trong danh 

mục Quốc gia 

về DSVHPVT 
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